
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011187434           Trần Hoàng An Nam Kinh

2 011187436           Kim Thị Vân Anh Nữ Kinh

3 011187438           Nguyễn Thị Phương Anh Nữ Kinh

4 011187440           Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Kinh

5 011187442           Trần Tuấn Anh Nam Kinh

6 011187444           Phạm Thị Hồng Ánh Nữ Kinh

7 011187446           Trần Thị Chi Nữ Kinh

8 011187448           Bùi Ngọc Dung Nữ Kinh

9 011187451           Trần Đình Dũng Nam Kinh

10 011187452           Lê Ngọc Duy Nam Kinh

11 011187171           Bùi Anh Đức Nam Kinh

12 011187182           Trương Mỹ Hoa Nữ Kinh

13 011187457           Tạ Ngọc Huyền Nữ Kinh

14 011187459           Kim Ngọc Khánh Nữ Kinh

15 011187460           Trần Thị Thùy Linh Nữ Kinh

16 011187463           Nguyễn Văn Phú Nam Kinh

17 011187465           Trần Thị Phượng Nữ Kinh

18 011187467           Trần Xuân Quyến Nam Kinh

19 011187469           Hồ Ngọc Sang Nam Kinh

20 011187470           Nguyễn Xuân Thành Nam Kinh

21 011187473           Nguyễn Xuân Thuận Nam Kinh

22 011187474           Trần Thanh Thùy Nữ Kinh

23 011187477           Trần Thị Thúy Nữ Kinh

24 011187478           Nguyễn Thị Trang Nữ Kinh

25 011187481           Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Kinh

26 011187483           Trần Thị Trang Nữ Kinh

27 011187485           Lê Thành Trung Nam Kinh

28 011187487           Trần Thị Hải Yến Nữ Kinh

Tổng: 28



Ngày sinh Thôn Số điện thoại

27/07/2004 Thôn Bột Xuyên

22/06/2004 Thôn Mỹ Tiên

30/06/2004 Thôn Bột Xuyên

04/08/2004 Thôn Lai Tảo

15/09/2004 Thôn Bột Xuyên

30/04/2004 Thôn Bột Xuyên

26/10/2004 Thôn Bột Xuyên

01/12/2004 Thôn Mỹ Tiên

19/06/2004 Thôn Lai Tảo

30/03/2004 Thôn Lai Tảo

30/09/2004 Thôn Mỹ Tiên

28/08/2004 Thôn Bột Xuyên

18/09/2004 Thôn Mỹ Tiên

07/09/2004 Thôn Mỹ Tiên

30/06/2004 Thôn Phú Văn

03/10/2004 Thôn Lai Tảo

03/01/2004 Thôn Bột Xuyên

23/06/2004 Thôn Lai Tảo

31/12/2003 Thôn Phú Hữu

06/02/2004 Thôn Mỹ Tiên

03/01/2004 Thôn Lai Tảo

17/05/2004 Thôn Phú Văn

08/07/2004 Thôn Bột Xuyên

20/11/2004 Thôn Lai Tảo

13/01/2004 Thôn Phú Văn

01/01/2004 Thôn Bột Xuyên

04/01/2004 Thôn Lai Tảo

06/04/2004 Thôn Bột Xuyên


